
Mô

n 1

Mô

n 2
NK

Tổng 

điểm 3 

môn

ĐƯT

1 MN 13 Triệu Thị Dương 26/5/2001 Nữ Nùng 0952942233

Nà Càng, 

Hiệp Lực, 

Ngân Sơn, 

01 1 7,0 M00 6,9 7 6,5 20,4 2,75 23,15

2 MN 14 Đàm Lê Na 05/10/2002 Nữ Tày 095281876

Vân Tùng, 

Ngân Sơn, 

Bắc Kạn

01 1 6,8 M07 6,5 6,6 8 21,1 2,75 23,85

3 MN 15 Đặng Thị Hà 31/12/2002 Nữ Dao 095286824

Quảng Bạch, 

Chợ Đồn, Bắc 

Kạn 

01 1 6,9 M05 6,8 6,6 7,25 20,65 2,75 23,40

4 MN 16 Hoàng Thị Thiếp 24/3/2000 Nữ Tày 095276702

Nghiên Loan, 

Pác nặm, Bắc 

Kạn 

01 1 6,6 M05 7,1 6,5 8,5 22,1 2,75 24,85

5 MN 17 Hà Thị Hạ 25/02/2002 Nữ Tày 095294532

Vân Tùng, 

Ngân Sơn, 

Bắc Kạn 

01 1 7,0 M00 7,2 6,6 7,75 21,55 2,75 24,30

Mã 

THXT

Điểm

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 2 - NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  522 /QĐ-CĐBK ngày  03  tháng 11 năm 2020 của trường Cao đẳng Bắc Kạn)
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DANH SÁCH 

TT SBD Họ tên Ngày sinh
Giới 
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